
Tiếng Anh cho học sinh lớp 1 

Tuần 24: Tiết 47 

Thời gian: 22/02/2021 – 26/02/2021 

UNIT 5:  THIS IS MY NOSE! 

Lesson 3: Sounds and letters 

Ở cuối sách có đĩa CD, phụ huynh có thể mở cho bé nghe  

Học sinh mở sách student book trang 38 

1. Học sinh nghe, chỉ vào chữ và lặp lại: (File nghe đính kèm 65) 

 
2. Học sinh nghe và hát: (File nghe đính kèm 66) 

 

 

 

 

3. Học sinh nghe, chỉ vào chữ và lặp lại: (File nghe đính kèm 67) 

 
4. Học sinh nhìn và chỉ vào âm b và d:  

 

 

This is an apple, a, a, apple. This is a bat, b, b, bat. 

This is a cat, c, c, cat. This is a dog, d, d, dog. 

 



Tiếng Anh cho học sinh lớp 1 

Tuần 24: Tiết 48 

Thời gian: 22/02/2021 – 26/02/2021 

UNIT 5:  THIS IS MY NOSE! 

Lesson 4: Numbers 

Ở cuối sách có đĩa CD, phụ huynh có thể mở cho bé nghe. 

Học sinh mở sách student book trang 39 

1. Học sinh nghe, chỉ vào chữ và lặp lại: (File nghe đính kèm 68) 
 

 
 

2. Học sinh nối chữ với số và đọc: 

 
3. Học sinh đếm số quả và đọc: 

 
4. Học sinh đếm, khoanh tròn và đọc: 

 - five (5)  - two (2) - one (1)  - four (4) 

  



SÁCH BÀI TẬP WORKBOOK TRANG 38 

1. Học sinh đồ (viết lại) “âm” đúng với “hình”: (Câu 1 đã được làm mẫu, HS 

làm câu 2 đến 4). 

 
2. Học sinh nhìn hình và viết “chữ (âm)” còn thiếu vào từ : (Câu 1 đã được làm 

mẫu, HS làm câu 2 đến 4). 

 

3. Học sinh nối chữ cái in hoa với chữ cái thường: (Chữ A đã được làm mẫu, 

HS nối các chữ B, C, D). 

 

LƯU Ý: Tất cả bài tập trên đều ở trong sách. Học sinh làm trong sách student book 

và workbook 



SÁCH BÀI TẬP WORKBOOK TRANG 39 

1. Học sinh nhìn hình, đếm số quả và viết số vào ô trống: (Số 5 đã được làm 

mẫu, HS điền các số còn lại 1, 2, 3, 4 vào ô trống). 

 
 

2. Học sinh nhìn màu của quả bóng bay và nối với con số thích hợp: (Quả bóng màu 

vàng đã được làm mẫu, HS nối quả bóng màu xanh và màu cam với số thích hợp). 

 

 

3. Học sinh nhìn số trong khung và vẽ quả bóng tương ứng với số đó:  
 

      

 

LƯU Ý: Tất cả bài tập trên đều ở trong sách. Học sinh làm trong sách student book 

và workbook 

 


